
Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số Trình độ

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu 

của vị trí việc làm
Các yêu cầu khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mẫu giáo Hoa Sen
Giáo viên Mầm non hạng 

III
9

Giáo viên Mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

2 Mẫu giáo Họa Mi
Giáo viên Mầm non hạng 

III
4

Giáo viên Mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

3 Mầm non Liên Sơn
Giáo viên Mầm non hạng 

III
2

Giáo viên Mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

4 Mầm non Hoa Hồng
Giáo viên Mầm non hạng 

III
4

Giáo viên Mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

5 Mẫu giáo Hoa Cúc
Giáo viên Mầm non hạng 

III
2

Giáo viên Mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

6 Mẫu giáo Hoa Mai
Giáo viên Mầm non hạng 

III
5

Giáo viên Mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

7 Mẫu giáo Hoa Pơ Lang
Giáo viên Mầm non hạng 

III
15

Giáo viên Mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

8 Mẫu giáo Tuổi Thơ
Giáo viên Mầm non hạng 

III
2

Giáo viên Mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

9 Mầm non Vành Khuyên
Giáo viên Mầm non hạng 

III
1

Giáo viên Mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

10 Mầm non Hoa Hướng Dương
Giáo viên Mầm non hạng 

III
5

Giáo viên Mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

11 Mầm non Hoa Phượng
Giáo viên Mầm non hạng 

III
4

Giáo viên Mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

Giáo viên Tiểu học hạng III 2 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 

môn Âm nhạc
1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Âm nhạc hoặc chuyên ngành Âm 

nhạc phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học

13 Tiểu học Y Jút Giáo viên Tiểu học hạng III 1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

14 Tiểu học Đặng Thùy Trâm Giáo viên Tiểu học hạng III 1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

15 Tiểu học Hoàng Văn Thụ Giáo viên Tiểu học hạng III 2 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

16 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên Tiểu học hạng III 1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

17 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên Tiểu học hạng III 1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 2 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 

môn Tiếng Anh
1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc chuyên ngành 

Tiếng Anh phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học

NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG NĂM 2024

Dành cho người dân tộc thiểu số

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày ......./8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk)

Ghi chúSTT

Phụ lục 1

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng
Đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LẮK

Số lượng 

cần tuyển 

dụng

Yêu cầu đối với vị trí việc làm cần tuyển dụng

12 Tiểu học Lê Hồng Phong

Tiểu học Y Ngông Niê Kdăm18



19 Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Giáo viên Tiểu học hạng III 2 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 

môn Thể dục
1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Thể dục hoặc chuyên ngành Thể 

dục phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 

môn Tiếng Anh
2 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc chuyên ngành 

Tiếng Anh phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 3 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 

môn Mỹ thuật
1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Mỹ thuật hoặc chuyên ngành Mỹ 

thuật phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 

môn Tiếng Anh
1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc chuyên ngành 

Tiếng Anh phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 2 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 

môn Tiếng Anh
1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc chuyên ngành 

Tiếng Anh phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 5 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 

môn Thể dục
1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Thể dục hoặc chuyên ngành Thể 

dục phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học

24 THCS Chu Văn An
Giáo viên THCS hạng III 

môn Toán
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Toán học hoặc chuyên ngành Toán 

học phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn Ngữ Văn
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Ngữ văn hoặc chuyên ngành Ngữ 

văn phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn Toán
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Toán học hoặc chuyên ngành Toán 

học phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

26 THCS Nguyễn Đức Cảnh
Giáo viên THCS hạng III 

môn Lịch sử
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Lịch sử hoặc chuyên ngành Lịch sử 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn Ngữ Văn
2 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Ngữ văn hoặc chuyên ngành Ngữ 

văn phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn GDCD
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.33 Đại học trở lên Chuyên ngành Giáo dục Chính trị

Giáo viên THCS hạng III 

môn Ngữ Văn
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Ngữ văn hoặc chuyên ngành Ngữ 

văn phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn Hóa
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Hóa học hoặc chuyên ngành Hóa 

học phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn Sinh học
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Sinh học hoặc chuyên ngành Sinh 

học phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

Tiểu học Quang Trung20

27 THCS Nguyễn Du

Tiểu học Lê Văn Tám21

THCS Nguyễn Viết Xuân25

THCS Trần Hưng Đạo28

Tiểu học Nơ Trang Lơng22

Tiểu học Ngô Gia Tự23



Giáo viên THCS hạng III 

môn Ngữ Văn
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Ngữ văn hoặc chuyên ngành Ngữ 

văn phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn Địa lý
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Địa lý hoặc chuyên ngành Địa lý 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn Toán
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Toán học hoặc chuyên ngành Toán 

học phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn Tiếng Anh
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc chuyên ngành 

Tiếng Anh phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn Âm nhạc
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Âm nhạc hoặc chuyên ngành Âm 

nhạc phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn Thể dục
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Thể dục hoặc chuyên ngành Thể 

dục phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng III 

môn Ngữ Văn
1 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Ngành đào tạo giáo viên Ngữ văn hoặc chuyên ngành Ngữ 

văn phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên Tiểu học hạng III 1 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Tổng cộng 103

TH&THCS Lê Đình Chinh31

THCS Hùng Vương29

30 THCS Trần Quốc Toản



Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số Trình độ

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của 

vị trí việc làm
Các yêu cầu khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Sự nghiệp GD&ĐT

1 Mẫu giáo Hoa Pơ Lang Nhân viên Y tế học đường 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp trở lên Y sĩ

2 Tiểu học Y Ngông Niê Kdăm Thư viện viên hạng IV 1 Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

3 Tiểu học Lê Văn Tám Nhân viên Y tế học đường 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp trở lên Y sĩ

4 PTDT Nội trú THCS

Chuyên viên về quản trị 

công sở (Công nghệ Thông 

tin)

1 Chuyên viên 01.003 Đại học trở lên Có ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT

II Sự nghiệp khác

1 Trạm Khuyến nông Khuyến nông viên hạng III 1
Khuyến nông viên 

hạng III
V.03.09.26 Đại học trở lên Chuyên ngành Lâm sinh

2

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

Giáo vụ 1 Nhân viên giáo vụ V.07.07.21 Cao đẳng trở lên

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ)

3
Trung tâm Truyền thông - Văn 

hóa - Thể thao
Biên tập viên hạng III 1 Biên tập viên hạng III V.11.01.03 Đại học trở lên Đại học Luật và Cao đẳng báo chí đa phương tiện

Tổng cộng 7

Đơn vị
Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số lượng 

cần tuyển 

dụng

Yêu cầu đối với vị trí việc làm cần tuyển dụng

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LẮK
Phụ lục 2

NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NĂM 2024

Dành cho người dân tộc thiểu số

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày …..../8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT
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